
 

 

 

BẢNG GIÁ BỘ SẢN PHẨM MOBIFONE SMART OFFICE 

- Đối với các gói khách hàng mua lần đầu hoặc đăng ký mua mới (sau đây gọi là 

gói Mẹ): 

 

STT 

Số lượng user 

đăng ký (X) 

Tên gói Mẹ Thành tiền 

(VNĐ) 

Hình thức 

thanh toán 

Chu kỳ thanh toán trả trước 06 tháng 

1  

X ≤ 50 

Cơ bản 1_6 900.000  

 

 

 

 

 

 

Trả trước 

2 Nâng cao 1_6 1.105.000 

3  

50 < X ≤ 100 

Cơ bản 2_6 837.000 

4 Nâng cao 2_6 1.029.000 

5  

100 < X ≤ 200 

Cơ bản 3_6 774.000 

6 Nâng cao 3_6 952.000 

7  

200 < X ≤ 300 

Cơ bản 4_6 711.000 

8 Nâng cao 4_6 876.000 

9  

300 < X ≤ 400 

Cơ bản 5_6 648.000 

10 Nâng cao 5_6 799.000 

11  

400 < X 

Cơ bản 6_6 585.000 

12 Nâng cao 6_6 723.000 

Chu kỳ thanh toán trả trước 12 tháng 

13  

X ≤ 50 

Cơ bản 1_12 850.000  

 

 

 

 

 

 

Trả trước 

14 Nâng cao 1_12 1.040.000 

15  

50 < X ≤ 100 

Cơ bản 2_12 791.000 

16 Nâng cao 2_12 968.000 

17  

100 < X ≤ 200 

Cơ bản 3_12 731.000 

18 Nâng cao 3_12 896.000 



19  

200 < X ≤ 300 

Cơ bản 4_12 672.000 

20 Nâng cao 4_12 824.000 

21  

300 < X ≤ 400 

Cơ bản 5_12 612.000 

22 Nâng cao 5_12 752.000 

23  

400 < X 

Cơ bản 6_12 553.000 

24 Nâng cao 6_12 680.000 

 

- Đối với các gói mua thêm (Add-on) kèm theo gói Mẹ (sau đây gọi là gói Con): 

Gói Con kèm theo gói Mẹ 

Cơ bản 

 

Số lượng 

user trong 

gói 

Gói Con kèm theo gói Mẹ 

Nâng cao 

 

Tên gói Mẹ 

Giá gói 

Con/tháng 

(VNĐ) 

 

Tên gói Mẹ 

Giá gói 

Con/tháng 

(VNĐ) 

Cơ bản 1_6 990.000 10 Nâng cao 1_6 1.215.000 

Cơ bản 2_6 921.000 10 Nâng cao 2_6 1.132.000 

Cơ bản 3_6 851.000 10 Nâng cao 3_6 1.047.000 

Cơ bản 4_6 782.000 10 Nâng cao 4_6 964.000 

Cơ bản 5_6 713.000 10 Nâng cao 5_6 879.000 

Cơ bản 6_6 644.000 10 Nâng cao 6_6 795.000 

Cơ bản 1_12 935.000 10 Nâng cao 1_12 1.144.000 

Cơ bản 2_12 870.000 10 Nâng cao 2_12 1.065.000 

Cơ bản 3_12 804.000 10 Nâng cao 3_12 986.000 

Cơ bản 4_12 739.000 10 Nâng cao 4_12 906.000 

Cơ bản 6_12 673.000 10 Nâng cao 5_12 827.000 

Cơ bản 6_12 608.000 10 Nâng cao 6_12 748.000 

 

*Ghi chú: 

a) Bộ sản phẩm và các giải pháp thuộc Bộ sản phẩm không chịu thuế VAT (khách 

hàng không phải trả thêm thuế VAT) 



b) Hình thức thanh toán: Trả trước 

+ Đối với gói Mẹ: Áp dụng 2 chu kỳ thanh toán là 06 tháng và 12 tháng. 

+ Đối với gói Con: Áp dụng chu kỳ thanh toán linh hoạt theo tháng. Khách hàng 

thực hiện trả trước (n) tháng tính từ tháng khách hàng đăng ký mua thêm các gói 

Con cho đến tháng kết thúc chu kỳ sử dụng của gói Mẹ (để đảm bảo các gói Con kết 

thúc cùng thời điểm với gói Mẹ). 

+ Không hoàn tiền nếu khách hàng không sử dụng hết thời gian đã thanh toán. 

c) Tại một thời điểm chỉ áp dụng 01 mức giá cho gói Mẹ và 01 mức giá cho các gói 

Con mua thêm kèm theo gói Mẹ. 

d) Khi khách hàng đăng ký mua gói Mẹ mới thì các gói Mẹ & Con khách hàng đang 

sử dụng sẽ tự động kết thúc. Khách hàng sẽ không được hoàn tiền, không được cộng 

dồn thời gian sử dụng, không được cộng dồn số tiền còn lại vào lần thanh toán mua 

gói Mẹ mới. 

 

 


